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2023 Mẫu đơn Đặt hàng Thực phẩm Bổ sung Thảo dược Dành cho Hội 
viên Clever Care 

Hãy hoàn tất và gửi lại mẫu đơn này cho Clever Care. E-mail: member@ccmapd.com Số fax: (657) 
276-4720 hoặc gửi Thư về:  Clever Care Health Plan |Attn: Customer Service |7711 Center Ave, Suite 
100 |Huntington Beach, CA 926477. Để được giúp đỡ, hay gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số điện
thoại (833) 808-8163 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày trong tuần từ 1 tháng 10 đến 31
tháng 3, và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày trong tuần từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9.

THÔNG TIN CỦA HỘI VIÊN 
Vui lòng hoàn tất cả thông tin chính xác như trên thẻ của quý vị. 

Tên: Họ: 

Mã số Hội viên: 2023 Chương trình/Phụ cấp:  ☐ Longevity $300        Value $100  
☐ Jasmine $320  ☐ Phần thưởng (tất cả các chương trình, bao
gồm chương trình Fortune)

Số thẻ Flex: Mã CVV: 

Số điện thoại: Số điện thoại khác (không bắt buộc): 

Email: 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809317691253 히말라야 티벳 흑마늘  
Himalayan tibet black 
galic 500g/1btl

$69.99  

8809049537483 삼성금지환  Long Dan 
Xie Gan Wan  3.75g/60 Pieces / 1btl 

$99.99  

8809014805739 농협 생력 침향환  
Xiang Sha Yang Wei 
Wan 100 Pieces / btl 

$199.99  

8809014803865 농협 침향 공력환  
Shun Qi Hua Tan Wan 

3.75g/60 Pieces / 1btl 

$110.00  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809200886023 김소영 침향환 

녹용골드&홍삼절편  
red ginseng slice  

3.75g/30 Pieces / 
1blt+20g/8mini box 

$99.99  
  

8809014807061 홍삼침향단  red 
ginseng & 
aloewood herb 
wan 3.75g/60 Pieces / 1btl 

$139.99  
  

8809027330204 홍삼 캡슐정365  
korean red 
ginseng extract 
capsule 120pills/1box/900mg 

$79.99  
  

8809191147363 고려영지정   
Anticancer effect, 
prevention of adult 
diseases 50g/5btl/250g 

$99.99  
  

8809191149169 고려 동충영지 골드  
cordyceps lingzhi 
extract gold 50g/5btl/250g 

$99.99  
  

8809316739664 자연 흑마늘 스틱  
black galic extract 
stick 10g/32ea/320g 

$39.99  
  

8809316739688 석류속 콜라겐 스틱  
pomegrante 
collagen stick 10g/32ea/320g 

$39.99  
  

8809316739824 도라지배즙 스틱  
bellflower root & 
asian pear extract 
stick 10g/32ea/320g 

$35.99  
  

8809316739749 산삼배양근 스틱  
incubated wild 
ginseng root 
extract stick 10g/32ea/320g 

$35.99  
  

8809316739589 포천 흑삼정  
pochen black 
ginseng 
concentrate stick 10g/32ea/320g 

$39.99  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809316739923 흑삼진액골드  
korea black 
ginseng gold 
extract 70ml/60ea/4200ml 

$49.99  
  

8809316739930 홍삼진액골드  
korea red ginseng 
gold extract 70ml/60ea/4200ml 

$39.99  
  

8809564673338 흑발효도라지고  
fermented black 
ballon flower 
extract 200g/1btl 

$69.99  
  

8809840240117 도라지 정과  ballon 
flower whole root 
jeonggwa  500g/1box 

$79.99  
  

8809317695563 고려홍삼정과   
korean red 
ginseng jeonggwa 
gold 37.5g/8box/300g 

$99.99  
  

8809317695143 홍삼고 스틱  
korean red 
ginseng & lingzhi 
extract stick  10ml/30ea/1box 

$59.99  
  

8809317695594 홍삼고 50  korean 
red ginseng & 
lingzhi extract stick 
50 10ml/50ea/1box 

$79.99  
  

8809317695457 에너지업 홍삼스틱-
30  energy up red 
ginseng stick drink-
30ea 12g/30ea/1box 

$75.99  
  

8809317695464 에너지업 홍삼스틱-
50  energy up red 
ginseng stick 
drink50ea 12g/50ea/1box 

$125.99  
  

8809317695402 에너지업 홍삼스틱 

선물용  energy up 
12g/30ea/1box 

$79.99  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

red ginseng stick 
drink-gift type 

8809317699059 홍삼정 프리미엄 

진액 100%  
hongsamjeong 
premium red 
ginseng extract 
100% 250g/1blt 

$149.99  
  

8809317695303 홍삼고 프리미엄 

진액-4병  
hongsamjeong 
premium red 
ginseng extract  240g/4blt/1box 

$139.99  
  

8809317695297 홍삼고 프리미엄 

진액-2병  
hongsamjeong 
premium red 
ginseng extract  240g/2blt/1box 

$99.99  
  

8809317697956 홍삼절편  red 
ginseng slice box 20g/10packet/1box 

$59.99  
  

8809317698915 홍삼절편-병   red 
ginseng slice bottel 200g/1btl 

$54.99  
  

8809317690025 인삼보   korea red 
ginseng root drink 120ml/1btl 

$3.00  
  

8809317690049 인삼보-box  
inbossam korea 
red ginseng root 
drink 120ml/10btl/1box 

$30.00  
  

8809317691343 홍삼고 2set   
korean red 
ginseng extract -
2set(wood craft 
case&ceramic 
bottle) 500g/5btl/1wood case 

$249.99  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809317697895 배양근산삼정  wild 
mountain cultured 
ginseng  1kg/1btl/1box 

$149.99  
  

8809317697888 흑홍삼정-

도자기세트  black 
ginseng extract-
traditional ceramix 
bottle  1kg/1btl/1box 

$149.99  
  

8809317695396 고려삼-건삼-캔-대  
korean red 
ginseng dried 
ginseng can 300g-
large 300g/1can 

$179.99  
  

8809317695129 고려삼-건삼-캔-특대  
korean red 
ginseng dried 
ginseng can 300g-
lspecial large 300g/1can 

$219.99  
  

8809050517429 황풍정 -건삼-37.5g  
hwangpungjeong 
red ginseng dried 
can 37.5g 37.5g/1can 

$49.99  
  

8809317695280 양지 건삼-75g  high 
quality korean red 
ginseng dried slice 
75g 75g/1can 

$89.99  
  

8809317695242 인삼코리아 건삼-
300g  korean red 
insam dried can 
300g 300g/1can 

$149.99  
  

8809317695334 홍삼캔디 300g  red 
ginseng candy 
300g 300g/1pouche 

$7.00  
  

8809317695327 홍삼캔디 180g  red 
ginseng candy 
180g 180g/1pouche 

$3.00  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809346919302 홍삼녹용보  red 
ginseng & deer 
antler bo 70/30ea/1box 

$49.99  
  

8805892013501 고려흑삼산삼배양

근  black ginseng & 
wild cultivate 
ginseng 20ml/10ampule/1box 

$99.99  
  

8806127204565 금강송  pine 
needle extract oil 
100% 

500mg/180capsule/1bo
x 

$150.00  
  

8809758560352 코필리아 홍삼청 

세트  red ginseng 
syrup set 500ml +200g/1box 

$59.99  
  

1880641806532
2 

광동 경옥고  
kwangdong kyung 
ok ko stick 23.5g/30ea/1boc 

$150.00  
  

8802863104268 눈 영양 비타민 A  
eye vitamin A 400mg/120capsule 

$29.99  
  

8809701010293 고려흑삼정 골드  
korean black 
ginseng extract 
gold 240g/1btl 

$159.00  
  

8809023004949 정관장 홍삼원 골드  
korean red 
ginseng drink gold 50ml/60ea/1box 

$119.99  
  

8809014803537 녹용홍삼진액  red 
ginseng & deer 
antle extract 70ml/30ea/2100ml 

$59.99  
  

8809014805760 발효홍삼진액  
fermented red 
ginseng extract 70ml/30ea/2100ml 

$39.99  
  

8809014805821 발효흑삼진액  
fermented black 
ginseng extract 70ml/30ea/2100ml 

$59.99  
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 
Mã mặt hàng Mô tả Chi phí 

mặt 
hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

8809135710257 고이담른 구례산 

산수유진액  cornus 
fruit extract 70ml/30ea/2100ml 

$39.99  
  

8809014803544 차가버섯진액  
chaga mushroom 
extract 70ml/30ea/2100ml 

$59.99  
  

8809444853850 흑삼절편  black 
ginseng slice 20g/10packet/1box 

$39.99  
  

8809135710226 도라지배즙   ballon 
flower pear extract 
juice 70ml/30ea/2100ml 

$39.99  
  

850841007306 우황청심원-액  
kwang dong woo 
hwang chung sim 
won 50ml/1btl 

$6.99  
  

8806418067916 우황청심원-환   
kwang dong woo 
hwang chung sim 
won-whan  3.75g/1pills  

$7.99  
  

8809050511823 홍삼수액100%-60  
red ginsneg extract 
100%-60 70ml/60ea/1box 

$220.00  
  

8809050511038 홍삼수액100%-30  
red ginsneg extract 
100%-30 70ml/30ea/1box 

$120.00  
  

Tổng đơn đặt hàng:  

 
Khi ký vào mẫu đơn này, tôi ủy quyền cho nhà cung cấp thiết lập một tài khoản và bắt đầu tạo đơn 
đặt hàng. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí vượt quá số tiền trợ cấp quyền 
lợi của mình. 
 
Chữ ký:                      Ngày:_______________________ 
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                               F10017-ki-VI (01/23) 

 

Các sản phẩm và tuyên bố về các sản phẩm thuốc bổ thảo dược cụ thể được mua thông qua 
quyền lợi Sức khỏe & An sinh Clever Care Flex, Chương trình Phần hưởng Chăm sóc Phòng 
ngừa hoặc Chương trình Phần thưởng Tuân thủ Thuốc kê toa chưa được Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đánh giá và không được phê duyệt để chẩn đoán, điều trị, chữ 
bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Một số thuốc bổ thảo dược có thể gây ra tương tác với các 
loại thuốc theo toa của quý vị. Vui lòng am khảo ý kiến với bác sĩ của quý vị. 
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